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Phần thứ hai
ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

I. . Ngành CÔNG NGHỆ Ô TÔ; trình độ trung cấp; quy mô tuyển sinh: 205 học sinh/năm.
1. Lý do đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Liên kết phối hợp thực hiện chương trình đào tạo.
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo 
a) Cơ sở vật chất dùng cho giảng dạy:
- Số phòng học lý thuyết chuyên môn: 119 phòng (tổng diện tích: 9110.98 m2);
- Số phòng, xưởng thực hành, thực tập: 52 phòng, xưởng (tổng diện tích: 4381,10 m2).
b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo dùng trong giảng dạy thực hành:
	TT
	Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Theo danh mục thiết bị tối thiểu
	Cơ sở có
	

	I
	PHÒNG KỸ THUẬT CƠ SỞ
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1
	1
	khoa Cơ Khí

	2
	Máy chiếu
	Bộ
	1
	1
	

	3
	Máy in
	Chiếc
	1
	1
	

	4
	Mô hình mối ghép ren - then - then hoa
	Bộ
	1
	1
	

	5
	Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối
	Bộ
	1
	1
	

	6
	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay
	Bộ
	1
	1
	

	7
	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động
	Bộ
	1
	1
	

	8
	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí
	Bộ
	1
	1
	

	9
	Vật thể mẫu
	Chiếc
	3
	3
	

	10
	Bộ mẫu nhiên liệu, vật liệu khai thác và bôi trơn
	Bộ
	1
	1
	

	11
	Bộ mẫu vật liệu
	Bộ
	1
	1
	

	
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	

	
	Vật liệu kimloại
	Bộ
	1
	1
	

	
	Vật liệu phi kim loại
	Bộ
	1
	1
	

	II
	PHÒNG THỰC HÀNH MÁY VI TÍNH
	 
	 
	 

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	40
	Phòng máy tính - Thiết bị dùng chung

	2
	Máy chiếu
	Bộ
	1
	1
	

	3
	Hệ thống mạng LAN
	Bộ
	1
	1
	

	4
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	2
	2
	

	5
	Máy in
	Bộ
	1
	1
	

	6
	Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật
	Bộ
	18
	18
	

	III
	PHÒNG HỌC NGOẠI NGỮ
	 
	 
	 
	Thiết bị dùng chung

	1
	Bàn điều khiển
	Chiếc
	1
	1
	 

	2
	Khối điều khiển trung tâm
	Chiếc
	1
	1
	 

	3
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	Bộ
	1
	1
	 

	4
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	Bộ
	1
	1
	 

	5
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1
	1
	 

	6
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	1
	 

	7
	Tai nghe
	Bộ
	19
	40
	 

	8
	Máy scanner
	Chiếc
	1
	1
	 

	9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	Chiếc
	1
	1
	 

	IV
	PHÒNG THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN
	 
	 
	Thiết bị dùng chung

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1
	1
	khoa Điện – Điện tử

	2
	Máy chiếu (Projecter)
	Bộ
	1
	1
	

	3
	Bộ khí cụ điện
	Bộ
	1
	1
	

	4
	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều
	Bộ
	6
	6
	

	
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	

	
	Mô đun nguồn cung cấp
	Bộ
	1
	1
	

	
	Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L- C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C
	Bộ
	1
	1
	

	5
	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều
	Bộ
	6
	6
	

	
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	

	
	Mô đun nguồn cung cấp
	Bộ
	1
	1
	

	6
	Thiết bị đo điện trở (Dùng cầu cân bằng Kelvin hoặc đồng hồ đo Ôm chỉ thị số) 
	Bộ
	1
	1
	

	7
	Bộ dụng cụ đo điện
	Bộ
	1
	1
	

	
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	

	
	Đồng hồ cos
	Chiếc
	3
	3
	

	
	Ampemet AC
	Chiếc
	3
	3
	

	
	Vonmet AC
	Chiếc
	3
	3
	

	
	Ampemet DC
	Chiếc
	3
	3
	

	
	Vonmet DC
	Chiếc
	3
	3
	

	V
	PHÒNG THỰC HÀNH HÀN CƠ BẢN
	 
	 
	 
	Thiết bị dùng chung

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1
	1
	 

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1
	1
	 

	3
	Máy mài 2 đá
	Chiếc
	2
	2
	 

	4
	 Máy hàn hồ quang xoay chiều
	Chiếc
	6
	10
	 

	5
	 Máy hàn hồ quang tay 1 chiều
	Chiếc
	3
	10
	 

	6
	Dụng cụ cầm tay nghề hàn
	Bộ
	6
	10
	 

	7
	Bảo hộ lao động nghề hàn
	Bộ
	6
	20
	 

	8
	Bàn hàn đa năng
	chiếc
	6
	10
	 

	9
	Đồ gá hàn
	Bộ
	6
	10
	 

	10
	Ca bin hàn
	Bộ
	6
	10
	 

	11
	Hệ thống hút khói hàn
	Bộ
	1
	10
	 

	12
	Máy mài cầm tay
	Chiếc
	2
	2
	 

	13
	Các sản phẩm mẫu gia công hàn
	Bộ
	6
	10
	 

	14
	Chổi quét phoi
	Chiếc
	6
	6
	 

	15
	Tủ đựng dụng cụ
	Chiếc
	1
	2
	 

	16
	Giá để phôi
	Chiếc
	1
	1
	 

	17
	Thùng chứa phoi
	Chiếc
	1
	1
	 

	18
	Bàn nguội có ê tô
	Chiếc
	18
	18
	 

	19
	Khay đựng chi tiết
	Bộ
	12
	18
	 

	 VI
	PHÒNG THỰC HÀNH NGUỘI, GÒ CƠ BẢN 
	 
	 
	Thiết bị dùng chung

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1
	1
	 

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1
	1
	 

	3
	Máy khoan
	Chiếc
	2
	2
	 

	4
	Máy mài 2 đá
	Chiếc
	2
	2
	 

	5
	Máy mài cầm tay
	Chiếc
	2
	2
	 

	6
	Các sản phẩm mẫu gia công nguội
	Bộ
	6
	18
	 

	7
	Các sản phẩm mẫu gia công gò
	Bộ
	6
	18
	 

	8
	Máy cắt kim loại
	Chiếc
	1
	1
	 

	9
	Bàn máp
	Chiếc
	1
	28
	 

	10
	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí
	Bộ
	1
	3
	 

	11
	Đục bằng
	Chiếc
	18
	18
	 

	12
	Đục nhọn các loại
	Chiếc
	36
	36
	 

	13
	Mũi khoan các loại
	Bộ
	1
	1
	 

	14
	Bầu cặp mũi khoan
	Chiếc
	6
	6
	 

	15
	Áo côn
	Chiếc
	4
	3
	 

	16
	Bàn ren + tarô các loại
	Bộ
	6
	6
	 

	17
	Dũa các loại
	Bộ
	6
	10
	 

	18
	Khối V
	Chiếc
	6
	6
	 

	19
	Khối D
	Chiếc
	6
	6
	 

	20
	Búa nguội
	Chiếc
	18
	20
	 

	21
	Mũi đột
	Chiếc
	18
	20
	 

	22
	Tủ đựng dụng cụ
	Chiếc
	1
	2
	 

	23
	Giá để phôi
	Chiếc
	1
	1
	 

	24
	Thùng chứa phoi
	Chiếc
	1
	2
	 

	25
	Đe thuyền
	Chiếc
	3
	12
	 

	26
	Bàn nguội có ê tô
	Chiếc
	18
	47
	 

	27
	Khay đựng chi tiết
	Bộ
	12
	12
	 

	28
	Giá chữ V
	Bộ
	6
	6
	 

	VII
	PHÒNG THỰC HÀNH ĐỘNG CƠ Ô TÔ
	 
	 

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	20
	 

	2
	Máy chiếu (Projecter)
	Bộ
	1
	1
	 

	3
	Động cơ ô tô tháo lắp sửa chữa
	Chiếc
	4
	7
	 

	4
	Động cơ ô tô thực hành vận hành
	Chiếc
	5
	6
	 

	5
	Mô hình cắt bổ động cơ xăng 4 kỳ
	Chiếc
	1
	1
	 

	6
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp VE
	Bộ
	1
	1
	 

	7
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp PE
	Bộ
	1
	1
	 

	8
	Mô hình cắt bổ động cơ xăng 4 kỳ 
	Chiếc
	2
	2
	 

	9
	Máy mài xu páp
	Bộ
	3
	3
	 

	10
	Thiết bị doa ổ đặt xupap và ống dẫn hướng xupáp
	Bộ
	1
	1
	 

	11
	Mô hình hệ thống phun xăng điên tử
	Bộ
	1
	1
	 

	12
	Thiết bị kiểm tra vòi phun động cơ xăng
	Bộ
	1
	1
	 

	13
	Hệ thống khí nén
	Bộ
	1
	1
	 

	14
	Động cơ diesel dùng bơm cao áp điều khiển điện tử
	Chiếc
	1
	1
	 

	15
	Bàn thực hành tháo, lắp
	Bộ
	1
	6
	 

	16
	Bàn máp
	Chiếc
	1
	13
	 

	17
	Cẩu móc động cơ
	Chiếc
	1
	1
	 

	18
	Máy kéo nắn và kiểm tra tay biên 
	Chiếc
	1
	1
	 

	19
	Máy rửa nước áp lực cao
	Bộ
	1
	1
	 

	20
	Bộ dụng cụ đo
	Bộ
	3
	3
	Thiết bị dùng chung

	21
	Tủ dụng cụ tháo lắp
	Chiếc
	3
	20
	 

	22
	Bộ dụng cụ ta rô ren trong
	Bộ
	1
	1
	Thiết bị dùng chung

	
	Mỗi bộ gồm:
	 
	

	
	Ta rô
	Bộ
	1
	1
	

	
	Bàn ren
	Bộ
	1
	1
	

	23
	Bộ dụng cụ ta rô ren ngoài
	Bộ
	1
	1
	

	
	Mỗi bộ gồm:
	 
	

	
	Ta rô
	Bộ
	1
	1
	

	
	Bàn ren
	Bộ
	1
	1
	

	24
	Bộ vam tháo sơ mi - xy lanh
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Mỗi bộ gồm:
	 
	 

	
	Trục vam
	Chiếc
	1
	1
	 

	
	Đế vam
	Chiếc
	1
	1
	 

	25
	Giá treo động cơ
	Chiếc
	6
	6
	 

	26
	Khay đựng chi tiết
	Bộ
	6
	8
	 

	27
	Xe để chi tiết
	Chiếc
	6
	6
	 

	28
	Dụng cụ kiểm tra sức căng dây đai
	Bộ
	1
	1
	 

	29
	Máy rà xupáp cầm tay
	Bộ
	3
	3
	 

	30
	Dụng cụ đo độ chân không
	Bộ
	1
	1
	 

	31
	Vam tháo Pu ly bơm cao áp
	Bộ
	3
	3
	 

	32
	Vam tháo ổ bi đũa
	Bộ
	3
	3
	 

	33
	Clê lực
	Bộ
	3
	3
	 

	34
	Đồng hồ vạn năng
	Chiếc
	6
	6
	 

	35
	Kìm tháo đầu nối nhanh cho ống dẫn nhiên liệu
	Chiếc
	1
	1
	 

	36
	Bộ dụng cụ nhổ bu lông
	Bộ
	3
	3
	 

	37
	Đầu gắp nam châm
	Chiếc
	6
	6
	 

	38
	Dao cạo mặt phẳng
	Chiếc
	19
	19
	 

	39
	Dao cạo mặt cong
	Chiếc
	19
	19
	 

	40
	Đèn pin
	Chiếc
	6
	6
	 

	41
	Giá chữ V
	Chiếc
	12
	12
	 

	42
	Giá đỡ cụm piston thanh truyền chuyên dụng
	Chiếc
	6
	6
	 

	43
	Kìm tháo xéc măng
	Chiếc
	3
	6
	 

	44
	Máy ép thuỷ lực
	Chiếc
	1
	1
	 

	45
	Pa lăng
	Bộ
	1
	1
	 

	46
	Súng vặn bu - lông, ê-cu vận hành bằng khí nén
	Bộ
	3
	6
	 

	47
	Thiết bị soi
	Bộ
	1
	1
	 

	48
	Vòng ép xéc măng
	Chiếc
	3
	3
	 

	VIII
	PHÒNG HỌC NHIÊN LIỆU
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1
	1
	 

	2
	Máy chiếu (Projecter)
	Bộ
	1
	1
	 

	3
	Mô hình cắt bổ động cơ xăng 4 kỳ
	Chiếc
	1
	3
	 

	4
	Mô hình cắt bổ động cơ diesel 4 kỳ
	Chiếc
	2
	2
	 

	5
	Mô hình hệ thống phun xăng điên tử
	Bộ
	1
	2
	 

	6
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp VE
	Bộ
	1
	1
	 

	7
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp PE
	Bộ
	1
	1
	 

	8
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ diesel điều khiển điện tử
	Bộ
	1
	1
	 

	9
	Các cụm tháo rời của hệ thống bôi trơn
	Bộ
	3
	3
	 

	10
	Các cụm tháo rời của hệ thống làm mát
	Bộ
	3
	3
	 

	11
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng dùng chế hòa khí
	Bộ
	3
	3
	 

	12
	Thiết bị kiểm tra áp suất bơm xăng
	Bộ
	1
	1
	 

	13
	Giá chuyên dùng cho tháo, lắp vòi phun
	Chiếc
	3
	3
	 

	14
	Giá chuyên dùng treo bơm cao áp
	Chiếc
	1
	1
	 

	15
	Bộ đồng hồ đo áp suất của bơm cấp
	Bộ
	1
	1
	 

	16
	Thiết bị thông rửa hệ thống nhiên liệu và làm sạch động cơ Diesel
	Bộ
	1
	1
	 

	17
	Máy cân bơm cao áp
	Chiếc
	1
	1
	 

	18
	Thiết bị kiểm tra vòi phun nhiên liệu
	Bộ
	3
	3
	 

	19
	Máy rửa siêu âm
	Bộ
	1
	1
	 

	20
	Đèn soi cục bộ
	Chiếc
	6
	6
	 

	21
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống phun xăng điện tử
	Bộ
	6
	6
	 

	22
	Thiết bị kiểm tra vòi phun động cơ xăng
	Bộ
	1
	1
	 

	23
	Thiết bị thông rửa hệ thống nhiên liệu
	Bộ
	1
	1
	 

	24
	Hệ thống khí nén
	Bộ
	1
	1
	 

	25
	Giá chuyên dùng cho  tháo, lắp bơm cao áp
	Cái
	3
	3
	 

	26
	Bộ đồng hồ đo áp suất của bơm cấp
	Bộ
	1
	1
	 

	27
	Bàn thực hành tháo, lắp
	Bộ
	1
	1
	 

	28
	Bàn máp
	Chiếc
	1
	1
	 

	29
	Máy rửa nước áp lực cao
	Bộ
	1
	1
	 

	30
	Bộ dụng cụ đo
	Bộ
	3
	3
	 

	31
	Tủ dụng cụ tháo lắp
	Chiếc
	3
	20
	 

	32
	Bộ dụng cụ ta rô ren trong
	Bộ
	1
	1
	 

	33
	Bộ dụng cụ tarô ren ngoài
	Bộ
	1
	1
	 

	34
	Khay đựng chi tiết
	Bộ
	6
	6
	 

	35
	Xe để chi tiết
	Chiếc
	6
	6
	 

	36
	Dụng cụ đo độ chân không
	Bộ
	1
	1
	 

	37
	Vam tháo Pu ly bơm cao áp
	Bộ
	3
	3
	 

	38
	Vam tháo ổ bi đũa
	Bộ
	3
	3
	 

	39
	Vam ép lò xo piston bơm cao áp
	Chiếc
	3
	3
	 

	40
	Clê lực
	Bộ
	3
	3
	 

	41
	Kìm tháo đầu nối nhanh cho ống dẫn nhiên liệu
	Chiếc
	1
	1
	 

	42
	Bộ dụng cụ nhổ bu lông
	Bộ
	3
	3
	 

	43
	Đầu gắp nam châm
	Chiếc
	6
	6
	 

	44
	Đèn Pin
	Chiếc
	6
	6
	 

	45
	Giá chữ V
	Chiếc
	12
	12
	 

	46
	Máy ép thuỷ lực
	Chiếc
	1
	1
	 

	47
	Súng vặn bu lông, ê cu vận hành bằng khí nén
	Bộ
	3
	3
	 

	IX
	 PHÒNG THỰC TẬP GẦM Ô TÔ
	 
	 
	 

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1
	1
	 

	2
	Máy chiếu (Projecter)
	Bộ
	1
	1
	 

	3
	Mô hình hệ thống truyền lực
	Bộ
	1
	1
	 

	4
	Hệ thống truyền lực
	Bộ
	3
	3
	 

	5
	Xe ô tô (số tay)
	Chiếc
	1
	1
	 

	6
	Mô hình hệ thống phanh ABS
	Chiếc
	1
	1
	 

	7
	Mô hình Hệ thống phanh dầu
	Bộ
	1
	1
	 

	8
	Hệ thống phanh dầu
	Bộ
	6
	6
	 

	9
	Bộ ly hợp
	Bộ
	6
	6
	 

	10
	Hộp số cơ khí
	Chiếc
	6
	6
	 

	11
	Hộp số tự động
	Chiếc
	6
	6
	 

	12
	Bộ truyền động các đăng trên ô tô
	Bộ
	6
	6
	 

	13
	Hệ thống phanh khí nén
	Bộ
	6
	6
	 

	14
	Hệ thống lái cơ khí tổng hợp
	Chiếc
	3
	3
	 

	15
	Hệ thống lái trợ lực thủy lực
	Chiếc
	3
	3
	 

	16
	Hệ thống lái trợ lực điện
	Chiếc
	3
	3
	 

	17
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống lái
	Bộ
	6
	6
	 

	18
	Thiết bị kiểm tra hiệu chỉnh trợ lực lái
	Chiếc
	3
	3
	 

	19
	Hệ thống treo độc lập
	Chiếc
	2
	2
	 

	20
	Hệ thống treo phụ thuộc
	Chiếc
	1
	1
	 

	21
	Cơ cấu phanh tay
	Bộ
	3
	3
	 

	22
	Các bộ phận tháo rời của bộ trợ lực phanh
	Bộ
	6
	6
	 

	23
	Thiết bị xả khí hệ thống phanh dầu
	Chiếc
	1
	1
	 

	24
	Thiết bị láng, sửa chữa phanh đĩa trên xe
	Bộ
	1
	1
	 

	25
	Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe
	Chiếc
	3
	3
	 

	26
	Bệ thử phanh
	Bộ
	1
	1
	 

	27
	Các cụm tháo rời của hệ thống phanh ABS
	Bộ
	6
	6
	 

	28
	Đồng hồ vạn năng
	Chiếc
	6
	6
	 

	29
	Thiết bị đo áp suất dầu hộp số tự động
	Chiếc
	3
	3
	 

	30
	Thiết bị xả dầu hộp số tự động
	Chiếc
	3
	3
	 

	31
	Thiết bị bơm dầu hộp số tự động
	Chiếc
	3
	3
	 

	32
	Biến mô thủy lực
	Bộ
	6
	10
	 

	33
	Bộ moay ơ
	Bộ
	6
	6
	 

	34
	Máy chẩn đoán
	Chiếc
	1
	1
	 

	35
	Máy mài bàn ép ly hợp
	Chiếc
	1
	1
	 

	36
	Máy rửa áp lực cao
	Chiếc
	1
	1
	 

	37
	Máy mài cầm tay
	Chiếc
	3
	3
	 

	38
	Máy khoan cầm tay
	Máy
	3
	3
	 

	39
	Máy tán đinh Ri V
	Chiếc
	1
	1
	 

	40
	Máy khoan bàn
	Chiếc
	1
	1
	 

	41
	Máy ép tuy ô thủy lực
	Chiếc
	1
	1
	 

	42
	Cầu nâng 2 trụ
	Bộ
	1
	1
	 

	43
	Thiết bị rửa chi tiết
	Bộ
	1
	1
	 

	44
	Hệ thống khí nén
	Bộ
	1
	1
	 

	45
	Hệ thống khí nén
	Bộ
	1
	1
	 

	46
	Cầu nâng cắt kéo
	Bộ
	1
	 
	 

	47
	Băng chạy rà hộp số
	Bộ
	1
	1
	 

	48
	Vỏ xe ô tô
	Bộ
	3
	1
	 

	49
	Bộ khung xe
	Bộ
	3
	1
	 

	50
	Máy hàn khí
	Bộ
	1
	1
	cơ khí

	51
	Phòng sơn
	Phòng
	1
	1
	 

	52
	Tủ dụng cụ tháo lắp
	Bộ
	3
	1
	 

	53
	Bộ dụng cụ đo
	Bộ
	3
	1
	 

	54
	Súng vặn bu lông
	Chiếc
	3
	20
	 

	55
	Bàn thực hành tháo, lắp
	Chiếc
	6
	1
	 

	56
	Đèn Pin
	Chiếc
	6
	1
	 

	57
	Mễ kê ô tô
	Chiếc
	4
	1
	 

	58
	Vam chuyên dùng
	Bộ
	1
	3
	 

	59
	Khay đựng chi tiết
	Chiếc
	18
	3
	 

	60
	Dụng cụ bơm dầu hộp số, dầu cầu
	Chiếc
	1
	4
	 

	61
	Dụng cụ bơm mỡ bằng tay
	Chiếc
	1
	3
	 

	62
	Dụng cụ bơm mỡ bằng khí nén
	Chiếc
	1
	 
	 

	63
	Vam moay ơ đầu trục bánh xe
	Chiếc
	3
	1
	 

	64
	Vam ép Pít tông phanh
	Chiếc
	3
	1
	 

	65
	Bộ cờ lê chuyên dụng
	Bộ
	3
	3
	 

	66
	Bộ kìm chuyên dùng cho tháo, lắp phanh
	Bộ
	3
	3
	 

	67
	Bộ vam tháo vô lăng
	Bộ
	3
	3
	 

	68
	Vam rô tuyn
	Chiếc
	3
	3
	 

	69
	Dụng cụ kiểm tra độ rơ vô lăng lái
	Bộ
	3
	6
	 

	70
	Vam chuyên dùng
	Bộ
	1
	3
	 

	71
	Vam moay ơ đầu trục bánh xe
	Bộ
	3
	3
	 

	72
	Vam tháo lò xo giảm xóc
	Bộ
	3
	3
	 

	73
	Bộ thước đo cầm tay chuyên dụng cho sửa chữa vỏ xe
	Bộ
	3
	1
	 

	74
	Búa và đe tay chuyên dụng cho thợ gò
	Bộ
	6
	3
	 

	75
	Dụng cụ kiểm tra khớp 1 chiều
	Bộ
	3
	3
	 

	76
	Súng phun sơn
	Chiếc
	3
	3
	 

	77
	Giá đỡ hộp số
	Bộ
	3
	3
	 

	78
	Dụng cụ đo áp suất dầu hộp số tự động
	Bộ
	1
	1
	 

	79
	Giá đỡ hộp số, cầu xe
	Chiếc
	3
	3
	 

	X
	PHÒNG THỰC HÀNH ĐIỆN Ô TÔ
	 
	 
	 

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1
	1
	 

	2
	Máy chiếu (Projecter)
	Bộ
	1
	1
	 

	3
	Xe ô tô(số tự động)
	Chiếc
	1
	1
	 

	4
	Sa bàn hệ thống điện
	Bộ
	1
	1
	 

	5
	Sa bàn hệ thống smartkey
	Bộ
	1
	1
	 

	6
	Hệ thống điều hòa thông thường
	Bộ
	1
	1
	 

	7
	Mô hình hệ thống điện thân xe
	Chiếc
	1
	1
	 

	8
	Máy phát điện
	Chiếc
	6
	8
	 

	9
	Băng thử máy phát, máy đề tích hợp
	Bộ
	3
	3
	 

	10
	Pa nen mạch điện ô tô: Hệ thống chiếu sáng, đánh lửa, tín hiệu, khởi động
	Bộ
	3
	3
	 

	11
	Máy khởi động
	Chiếc
	6
	10
	 

	12
	Hệ thống đánh lửa bằng điện tử không tiếp điểm
	Bộ
	3
	3
	 

	13
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống đánh lửa điện tử và bán dẫn
	Bộ
	6
	6
	 

	14
	Dụng cụ kiểm tra và làm sạch bu gi
	Bộ
	1
	1
	 

	15
	Thiết bị đo góc đánh lửa sớm của động cơ xăng và góc phun sớm của động cơ diesel tích hợp
	Chiếc
	1
	1
	 

	16
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống chiếu sáng
	Bộ
	6
	6
	 

	17
	Hệ thống âm thanh
	Bộ
	6
	6
	 

	18
	Thiết bị kiểm tra đèn pha
	Bộ
	1
	1
	 

	19
	Hệ thống điều hòa tự động
	Bộ
	1
	1
	 

	20
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống điều hòa
	Bộ
	6
	6
	 

	21
	Máy nén điều hòa
	Chiếc
	6
	6
	 

	22
	Máy nạp ga
	Bộ
	3
	3
	 

	23
	Máy ép tuy ô thủy lực
	Bộ
	1
	1
	 

	24
	Công tắc gạt mưa, bơm nước rửa kính
	Chiếc
	6
	6
	 

	25
	Công tắc nâng hạ kính
	Chiếc
	6
	6
	 

	26
	Mô tơ bơm nước rửa kính
	Chiếc
	6
	6
	 

	27
	Mô tơ gạt mưa
	Chiếc
	6
	6
	 

	28
	Mô tơ nâng hạ kính
	Chiếc
	6
	6
	 

	29
	Hệ thống khí nén
	Bộ
	1
	1
	 

	30
	Ắc quy
	Chiếc
	3
	4
	 

	31
	Máy chẩn đoán
	Chiếc
	3
	3
	 

	32
	Máy sạc ắc quy có trợ đề
	Chiếc
	1
	2
	 

	33
	Thiết bị rửa chi tiết
	Chiếc
	1
	1
	 

	34
	Cầu nâng 2 trụ
	Bộ
	1
	3
	 

	35
	Khay đựng chi tiết
	Chiếc
	18
	20
	 

	36
	Dụng cụ tháo lắp
	Bộ
	3
	5
	 

	37
	Tỷ trọng kế
	Chiếc
	3
	3
	 

	38
	Kìm bấm đầu cốt
	Chiếc
	18
	18
	 

	39
	Kìm tuốt dây điện
	Chiếc
	18
	18
	 

	40
	Dụng cụ kiểm tra ắc quy
	Chiếc
	3
	3
	 

	41
	Bàn thực hành tháo, lắp
	Chiếc
	6
	6
	 

	42
	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay
	Bộ
	3
	3
	 

	43
	Đồng hồ vạn năng
	Chiếc
	6
	26
	 

	44
	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí
	Bộ
	1
	1
	 

	45
	Mễ kê ô tô
	Chiếc
	4
	4
	 

	46
	Vam chuyên dùng: -   Vam 2 chấu -   Vam 3 chấu -   Vam giật
	Chiếc
	6
	6
	 

	47
	Máy hàn xung
	Chiếc
	6
	6
	 

	48
	Ê tô
	Chiếc
	18
	18
	 

	49
	Dụng cụ cắt ống và loe đầu ống
	Bộ
	18
	18
	 

	50
	Vam ép cút nối
	Bộ
	18
	18
	 

	51
	Dụng cụ uốn ống điều hoà
	Bộ
	6
	6
	 

	52
	Thiết bị kiểm tra rò gas
	Chiếc
	3
	3
	 

	53
	Bộ dụng cụ chuyên dùng bảo dưỡng điều
	Bộ
	6
	6
	 

	54
	Dụng cụ khò
	Bộ
	6
	6
	 

	55
	Giá đỡ cửa xe
	Chiếc
	6
	6
	 

	56
	Giá đỡ kính chắn gió
	Chiếc
	6
	6
	 

	57
	Bộ đồ nghề tháo, lắp kính chắn gió
	Bộ
	6
	6
	 

	58
	Bộ dụng cụ ép kính lái
	Bộ
	6
	6
	 

	59
	Đèn Pin
	Chiếc
	18
	18
	 

	XI
	PHÒNG KỸ THUẬT CHUẨN ĐOÁN VÀ KIỂM ĐỊNH
	 

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1
	1
	 

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1
	1
	 

	3
	Cầu nâng hai trụ
	Chiếc
	1
	1
	 

	4
	Cầu nâng 4 trụ có kích phụ
	Chiếc
	1
	1
	 

	5
	Bộ súng vặn ốc
	Bộ
	3
	3
	 

	6
	Hệ thống khí nén
	Bộ
	1
	1
	 

	7
	Đồng hồ vạn năng
	Chiếc
	6
	10
	 

	8
	Máy nạp ắc quy có trợ đề
	Chiếc
	3
	3
	 

	9
	Máy kiểm tra ắc quy
	Chiếc
	3
	3
	 

	10
	Thiết bị kiểm tra vòi phun động cơ xăng
	Chiếc
	3
	3
	 

	11
	Thiết bị đo góc đánh lửa sớm của động cơ xăng và góc phun sớm của động cơ diesel tích hợp
	Chiếc
	3
	3
	 

	12
	Máy chẩn đoán
	Chiếc
	3
	3
	 

	13
	Thiết bị phân tích khí xả động cơ xăng
	Chiếc
	3
	3
	 

	14
	Thiết bị phân tích khí xả động cơ Diesel
	Chiếc
	3
	3
	 

	15
	Tai nghe tiếng gõ động cơ
	Bộ
	3
	3
	 

	16
	Thiết bị đo áp suất nén động cơ xăng
	Bộ
	3
	3
	 

	17
	Thiết bị đo áp suất buồng đốt động cơ diesel
	Bộ
	3
	3
	 

	18
	Thiết bị soi quan sát bên trong động cơ
	Bộ
	3
	3
	 

	19
	Đồng hồ đo áp suất dầu bôi trơn
	Bộ
	3
	3
	 

	20
	Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe
	Bộ
	1
	1
	 

	21
	Thiết bị đo áp suất dầu trợ lực lái
	Bộ
	3
	3
	 

	22
	Thiết bị xả khí hệ thống phanh dầu
	Chiếc
	3
	3
	 

	23
	Bệ thử phanh
	Bộ
	1
	1
	 

	24
	Thiết bị kiểm tra chất lượng dầu phanh
	Chiếc
	3
	3
	 

	25
	Xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi
	Chiếc
	2
	2
	 

	26
	Xe ô tô tải
	Chiếc
	2
	2
	 

	27
	Thiết bị kiểm tra độ ồn
	Chiếc
	2
	2
	 

	28
	Thiết bị đo tiêu hao nhiên liệu
	Bộ
	3
	3
	 

	29
	Thiết bị kiểm tra đèn pha
	Bộ
	3
	3
	 

	30
	Thiết bị kiểm tra rung lắc 3 chiều
	Chiếc
	2
	2
	 

	31
	Thiết bị rửa chi tiết
	Bộ
	3
	3
	 

	32
	Thiết bị đo áp suất nén động cơ xăng
	Bộ
	1
	1
	 

	33
	Thiết bị đo áp suất nén động cơ Diesel
	Bộ
	1
	1
	 

	34
	Tủ dụng cụ tháo lắp
	Bộ
	3
	20
	 

	35
	Kích cá sấu
	Chiếc
	3
	3
	 

	36
	Kích con đội thuỷ lực
	Chiếc
	3
	3
	 

	37
	Mễ kê ô tô
	Bộ
	3
	3
	 

	38
	Bộ súng vặn ốc
	Bộ
	3
	3
	 

	39
	Clê lực
	Bộ
	3
	3
	 

	40
	Thước kẹp hiển thị số
	Bộ
	3
	3
	 

	41
	Bàn thực hành tháo, lắp
	Bộ
	9
	10
	 

	42
	Khay đựng chi tiết
	Bộ
	12
	20
	 


3. Đội ngũ nhà giáo: 
a) Tổng số nhà giáo cơ hữu: 15 người.
b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/nhà giáo quy đổi: 20 học sinh, sinh viên/nhà giáo.
c) Chất lượng nhà giáo cơ hữu:
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Thạc sỹ
	Giảng dạy Tiếng Anh cho những người nói ngôn ngữ khác
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Tiếng Anh 1 3(1,2,3), Tiếng Anh 2 2(1,1,3)

	2. 
	Giang Phi Hùng
	Đại học
	GDQP-AN
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3(2,1,5)

	3. 
	Nguyễn Văn Đôn
	Thạc sỹ
	Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	Bậc 3
	Tin học 3(1,2,3)

	4. 
	Lê Thái Hùng
	Thạc sỹ
	Khoa học giáo dục
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Giáo dục thể chất 1(0,1,1)

	5. 
	Lê Thị Hồng Vân

	Tiến sỹ - Đại học 
	Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, Pháp luật
	NVSP dành cho GV ĐH,CĐ
	
	Pháp luật 1(1,0,2)

	6. 
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Thạc sỹ
	Kinh tế Chính trị
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Giáo dục chính trị 2(1,1,3)

	7. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	Tiến sĩ
	Kỹ thuật Cơ khí động lực
	NVSP cho GV ĐH, CĐ
	CC nghề CN ô tô bậc 4/5 (Đức)
	Kỹ năng mềm 4(4,0,8)

	8. 
	Võ Đắc Thịnh
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Ô tô, máy kéo
	NVSP cho GV ĐH, CĐ
	Bậc 3
	Thực hành Nguội 1(0,1,1); Thực hành Hàn 1(0,1,1); Thực hành chăm sóc xe ô tô 2(0,2,1)

	9. 
	Hà Quốc Bảo
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	NVSP cho GV ĐH, CĐ
	CC nghề CN ô tô bậc 4/5 (Đức)
	Điện kỹ thuật 3(3,0,6); Điện tử cơ bản 3(3,0,6); Hệ thống điện và điện tử ôtô 3(3,0,6)

	10. 
	Triệu Phú Nguyên
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	CC nghề CN ô tô bậc 4/5 (Đức)
	Động cơ đốt trong 4(4,0,8); Thực hành Động cơ xăng 2(0,2,1); Thực hành Động cơ Diesel 2(0,2,1); 

	11. 
	Hồ Văn Hóa
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	NVSP cho nhà giáo dạy trình độ CĐ
	Bậc 3
	Lý thuyết gầm ô tô 3(3,0,6); Thực hành Hệ thống truyền lực trên ô tô 2(0,2,1); Thực hành Hệ thống điều khiển và chuyển động trên ô tô 2(0,2,1)

	12. 
	Phan Anh Tuấn Kiệt
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Bậc 3
	Dung sai - Vẽ kỹ thuật 5(5,0,10); Nguyên lý - Chi tiết máy 4(4,0,8); Thực hành đồng – sơn ô tô 2(0,2,1)

	13. 
	Trần Quốc Duy
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Bậc 3
	Trải nghiệm doanh nghiệp 8(0,8,0)

	14. 
	Nguyễn Lương Tâm
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Bậc 3
	Thực tập tốt nghiệp 6(0,6,0)

	15. 
	Lý Văn Trung
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Ô tô, máy kéo
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Bậc 3
	Thực hành Điều hòa không khí 2(0,2,1); Thực hành Điện ôtô 1 2(0,2,1); Đồ án động cơ đốt trong 1(0,1,0)


d) Chất lượng nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
4. Chương trình đào tạo
a) Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo ngành, nghề CÔNG NGHỆ Ô TÔ, trình độ trung cấp. 
b) Quyết định ban hành chương trình đào tạo: 697/QĐ-LTT ngày 30/10/2023 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh về ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề trình độ trung cấp để áp dụng từ khóa 2023 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.
c) Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên
d) Thời gian đào tạo: 02 năm.
đ) Văn bằng, chứng chỉ cấp cho người học: Bằng tốt nghiệp Trung cấp ngành Công nghệ ô tô
e) Nội dung chương trình (KHOA ĐỘNG LỰC + CÔ THƠ)
	Mã      môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	15
	255
	94
	148
	13

	CT.T3.02
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	30
	15
	13
	2

	CT.T3.06
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	15
	9
	5
	1

	CB.T3.24
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	30
	4
	24
	2

	CB.T3.17
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	45
	21
	21
	3

	TT.T3.200
	Tin học
	3(1,2,3)
	45
	15
	29
	1

	NN.T3.41
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	60
	20
	30
	2

	NN.T3.42
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	30
	10
	26
	2

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	50
	1410
	416
	971
	23

	II.1
	Môn học cơ sở ngành, nghề
	19
	285
	272
	
	13

	KT.T3.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	
	5

	CK.T3.65
	Dung sai - Vẽ kỹ thuật
	5(5,0,10)
	75
	73
	
	2

	CK.T3.63
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	DL.T3.11
	Điện kỹ thuật
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	DL.T3.12
	Điện tử cơ bản
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	27
	1005
	144
	851
	10

	DL.T3.13
	Động cơ đốt trong
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	DL.T3.14
	Hệ thống điện và điện tử ôtô
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	DL.T3.15
	Lý thuyết gầm ô tô
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	CK.T3.70
	Thực hành Nguội 
	1(0,1,1)
	30
	
	30
	

	CK.T3.67
	Thực hành Hàn 
	1(0,1,1)
	30
	
	30
	

	DL.T3.18
	Thực hành Động cơ xăng
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DL.T3.19
	Thực hành Động cơ Diesel
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DL.T3.25
	Thực hành Hệ thống truyền lực trên ô tô 
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DL.T3.21
	Thực hành Hệ thống điều khiển và chuyển động trên ô tô 
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DL.T3.28
	Đồ án động cơ đốt trong
	1(0,1,0)
	45
	
	45
	

	DL.T3.85
	Trải nghiệm doanh nghiệp (**)
	8(0,8,0)
	240
	
	236
	4

	DL.T3.30
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	
	270
	

	II.3
	Môn học tự chọn
	4
	120
	
	120
	0

	Môn học tự chọn (Chọn 2 trong 4 môn học)
	4
	120
	
	120
	

	DL.T3.23
	Thực hành Điều hòa không khí 
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DL.T3.24
	Thực hành Điện ôtô 1
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DL.T3.26
	Thực hành đồng – sơn ô tô 
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DL.T3.27
	Thực hành chăm sóc xe ô tô
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	
	Tổng cộng
	65
	1665
	510
	1119
	36


5. Về giáo trình, tài liệu giảng dạy
	TT
	Tên giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Ghi chú

	1
	Giáo dục Chính trị
	Bộ LĐTBXH
	NXB Lao động xã hội
	2020
	

	2
	Pháp luật
	Bộ LĐTBXH
	NXB Lao động xã hội
	2020
	

	3
	Giáo dục thể chất 
	Khoa KHCB
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	

	4
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh 
	Bộ LĐTBXH
	Bộ LĐTBXH
	2020
	

	5
	Tin học
	Bộ LĐTBXH
	Bộ LĐTBXH
	2020
	

	6
	Chương trình chung của Bộ LĐTBXH
	Bộ LĐTBXH
	Bộ LĐTBXH
	2019
	Sử dụng cho môn Tiếng Anh 1; Tiếng Anh 2

	7
	TOEIC STARTER
	Anne Taylor & Casey Malarcher
	First News
	2018
	

	8
	Kỹ năng mềm – Kỹ năng làm công việc chuyên nghiệp trong doanh nghiệp và tổ chức
	Công ty cổ phần Giáo dục và Đào tạo GBI Quốc tế
	Công ty cổ phần Giáo dục và Đào tạo GBI Quốc tế
	2020
	

	9
	Dung sai - Vẽ kỹ thuật
	Khoa Cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	2021
	

	10
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	Khoa Cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	2021
	

	11
	Thực hành Nguội 
	Khoa Cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	2021
	

	12
	Thực hành Hàn 
	Khoa Cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	2021
	

	13
	Điện kỹ thuật
	Khoa Động lực
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	2022
	

	14
	Điện tử cơ bản
	Khoa Động lực
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	2022
	

	15
	Động cơ đốt trong
	Khoa Động lực
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	2022
	

	16
	Hệ thống điện và điện tử ôtô
	Khoa Động lực
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	2022
	

	17
	Lý thuyết gầm ô tô
	Khoa Động lực
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	2022
	

	18
	Thực hành Động cơ xăng
	Khoa Động lực
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	2022
	

	19
	Thực hành Động cơ Diesel
	Khoa Động lực
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	2022
	

	20
	Thực hành Hệ thống truyền lực trên ô tô 
	Khoa Động lực
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	2022
	

	21
	Thực hành Hệ thống điều khiển và chuyển động trên ô tô 
	Khoa Động lực
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	2022
	

	22
	Thực hành Điều hòa không khí 
	Khoa Động lực
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	2022
	

	23
	Thực hành Điện ôtô 1
	Khoa Động lực
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	2022
	

	24
	Thực hành đồng – sơn ô tô 
	Khoa Động lực
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	2022
	

	25
	Thực hành chăm sóc xe ô tô
	Khoa Động lực
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	2022
	


II. Ngành KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ; trình độ trung cấp; quy mô tuyển sinh: 65 học sinh/năm.
1. Lý do đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Liên kết phối hợp thực hiện chương trình đào tạo.
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo 
a) Cơ sở vật chất dùng cho giảng dạy: PHÒNG QUẢN TRỊ-DỊCH VỤ
- Số phòng học lý thuyết chuyên môn: ………. phòng (tổng diện tích: ……….. m2);
- Số phòng, xưởng thực hành, thực tập: …….. phòng, xưởng (tổng diện tích: …….m2).
b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo dùng trong giảng dạy thực hành: PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP + PHÒNG QUẢN TRỊ-DỊCH VỤ
	TT
	Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo
[bookmark: _Hlk155704230](Theo Thông tư số 16 /2021/TT- BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
	Đơn vị tính
	Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Theo danh mục thiết bị tối thiểu
	Cơ sở có
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3. Đội ngũ nhà giáo:
a) Tổng số nhà giáo cơ hữu: …… người.
b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/nhà giáo quy đổi: 20 học sinh, sinh viên/nhà giáo.
c) Chất lượng nhà giáo cơ hữu: PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	
	
	
	
	
	
	


d) Chất lượng nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
4. Chương trình đào tạo 
a) Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo ngành, nghề KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ trình độ trung cấp. 
b) Quyết định ban hành chương trình đào tạo: 697/QĐ-LTT ngày 30/10/2023 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh về ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề trình độ trung cấp để áp dụng từ khóa 2023 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.
c) Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên
d) Thời gian đào tạo: 02 năm.
đ) Văn bằng, chứng chỉ cấp cho người học: Bằng tốt nghiệp Trung cấp ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.
e) Nội dung chương trình (KHOA XÂY DỰNG-NHỆT LẠNH + CÔ THƠ)
	Mã      môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	15
	255
	94
	148
	13

	CT.T3.02
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	30
	15
	13
	2

	CT.T3.06
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	15
	9
	5
	1

	CB.T3.24
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	30
	4
	24
	2

	CB.T3.17
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	45
	21
	21
	3

	TT.T3.200
	Tin học
	3(1,2,3)
	45
	15
	29
	1

	NN.T3.41
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	60
	20
	30
	2

	NN.T3.42
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	30
	10
	26
	2

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	50
	1500
	352
	1121
	27

	II.1
	Môn học cơ sở ngành, nghề
	20
	300
	283
	0
	17

	KT.T3.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	 
	5

	[bookmark: RANGE!A17]NL.T3.01
	Nhiệt động kỹ thuật
	4(4,0,8)
	60
	58
	 
	2

	NL.T3.06
	Cơ sở kỹ thuật Điện - Điện tử
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	NL.T3.08
	Máy và thiết bị lạnh
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	NL.T3.03
	Cơ sở kỹ thuật lạnh
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	NL.T3.09
	Trang bị điện hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	[bookmark: RANGE!A22]NL.T3.13
	CAD ứng dụng chuyên ngành
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	26
	1140
	13
	1121
	6

	CK.T3.69
	Thực hành Gò
	1(0,1,1)
	30
	 
	30
	 

	CK.T3.67
	Thực hành Hàn
	1(0,1,1)
	30
	 
	30
	 

	NL.T3.15
	Thực hành Điện cơ bản
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	NL.T3.17
	Thực hành Lạnh cơ bản
	3(0,3,2)
	90
	 
	90
	 

	NL.T3.19
	Thực hành tủ lạnh thương nghiệp
	3(0,3,2)
	90
	 
	90
	 

	NL.T3.20
	Thực hành hệ thống điều hòa không khí cục bộ
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	NL.T3.21
	Thực hành hệ thống máy lạnh công nghiệp
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	NL.T3.23
	Thực hành trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh
	3(0,3,2)
	90
	 
	90
	 

	NL.T3.24
	Điều hòa không khí Ô tô
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	NL.T3.38
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	45
	 
	45
	 

	NL.T3.50
	Trải nghiệm Doanh nghiệp (**)
	9(0,9,0)
	270
	 
	266
	4

	NL.T3.40
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	 
	270
	

	II.3
	Môn học tự chọn
	4
	60
	56
	 
	4

	Môn học tự chọn (Chọn 2 trong 4 môn học)
	 
	 
	 
	 
	 

	NL.T3.04
	Kỹ thuật điều hòa không khí
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	NL.T3.14
	Bơm, Quạt, Máy nén
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	NL.T3.27
	Thiết kế sơ bộ hệ thống điều hòa không khí
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	NL.T3.35
	Công nghệ bơm nhiệt và ứng dụng
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	 
	Tổng cộng
	65
	1755
	446
	1269
	40


5. Về giáo trình, tài liệu giảng dạy (KHOA XÂY DỰNG-NHIỆT LẠNH)
	TT
	Tên giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


III. Ngành QUẢN TRỊ LỮ HÀNH; trình độ trung cấp; quy mô tuyển sinh: 50 học sinh/năm.
1. Lý do đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Liên kết phối hợp thực hiện chương trình đào tạo.
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo 
a) Cơ sở vật chất dùng cho giảng dạy: PHÒNG QUẢN TRỊ-DỊCH VỤ
- Số phòng học lý thuyết chuyên môn: ………. phòng (tổng diện tích: ……….. m2);
- Số phòng, xưởng thực hành, thực tập: …….. phòng, xưởng (tổng diện tích: …….m2).
b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo dùng trong giảng dạy thực hành: PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP + PHÒNG QUẢN TRỊ-DỊCH VỤ
	TT
	Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo
(Theo Thông tư số 16 /2021/TT- BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
	Đơn vị tính
	Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Theo danh mục thiết bị tối thiểu
	Cơ sở có
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3. Đội ngũ nhà giáo:
a) Tổng số nhà giáo cơ hữu: …… người.
b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/nhà giáo quy đổi: 25 học sinh, sinh viên/nhà giáo.
c) Chất lượng nhà giáo cơ hữu: PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, tín chỉ được phân công giảng dạy

	25. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	
	
	
	
	
	
	

	29. 
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	
	
	
	
	
	
	

	31. 
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	
	
	
	
	
	
	

	33. 
	
	
	
	
	
	
	

	34. 
	
	
	
	
	
	
	

	35. 
	
	
	
	
	
	
	

	36. 
	
	
	
	
	
	
	

	37. 
	
	
	
	
	
	
	

	38. 
	
	
	
	
	
	
	

	39. 
	
	
	
	
	
	
	

	40. 
	
	
	
	
	
	
	

	41. 
	
	
	
	
	
	
	

	42. 
	
	
	
	
	
	
	

	43. 
	
	
	
	
	
	
	

	44. 
	
	
	
	
	
	
	

	45. 
	
	
	
	
	
	
	

	46. 
	
	
	
	
	
	
	

	47. 
	
	
	
	
	
	
	

	48. 
	
	
	
	
	
	
	


d) Chất lượng nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
4. Chương trình đào tạo 
a) Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo ngành, nghề QUẢN TRỊ LỮ HÀNH trình độ trung cấp. 
b) Quyết định ban hành chương trình đào tạo: 697/QĐ-LTT ngày 30/10/2023 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh về ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề trình độ trung cấp để áp dụng từ khóa 2023 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.
c) Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên
d) Thời gian đào tạo: 02 năm.
đ) Văn bằng, chứng chỉ cấp cho người học: Bằng tốt nghiệp Trung cấp ngành Quản trị lữ hành.
e) Nội dung chương trình (KHOA DU LỊCH – KHÁCH SẠN + CÔ THƠ)
	Mã      môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng
số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


5. Về giáo trình, tài liệu giảng dạy (KHOA DU LỊCH – KHÁCH SẠN)
	TT
	Tên giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
Nơi nhận:
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh Trà Vinh;
- BGH;
- Lưu: VT, ĐT.
	
HIỆU TRƯỞNG




Phạm Hữu Lộc



